
Tạp chí Kho  h c       :  u t h c  T p 33     4 (2017) 40-49 

 40 

Chế độ hợp tác qu c tế trong T  tụng Hình sự Trung  u c 

 gũ  u ng  ồng* 

Đại học Dân tộc Quảng Tây, 188 Đông Đại học, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc 

 h n ngày 16 tháng 11 năm 2017  

Chỉnh sử  ngày 30 tháng 11 năm 2017; Chấp nh n đăng ngày 28 tháng 12 năm 2017 

Tóm tắt:  ợp tác qu c tế trong T  tụng hình sự được pháp lu t Trung  u c qui định từ khá sớm. 

 hững qui định về hợp tác qu c tế trong T  tụng hình sự đã góp phần tích cực vào việc đấu tr nh  

xử lý tội phạm có yếu t  nước ngoài  tội phạm có tổ chức  tội phạm xuyên qu c gi … và thúc đẩy 

qu n hệ hợp tác qu c tế sâu rộng củ  Trung  u c với các qu c gi  khác trong lĩnh vực Tư pháp 

 ình sự. Bài viết này sẽ giới thiệu một s  nội dung cơ bản về hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự 

củ  Trung qu c và những vấn đề đặt ra. 

Từ khóa: Cộng hò   hân dân Trung  o , T  tụng  ình sự, hợp tác qu c tế trong T  tụng  ình sự, 

dẫn độ, tương trợ tư pháp, chuyển gi o người phạm tội. 

1. Khái niệm, ý nghĩa của hợp tác quốc tế 

trong Tố tụng Hình sự Trung Quốc

 

 iều 17 củ   u t t  tụng hình sự Trung 

 u c quy định: “Căn cứ theo các điều ước qu c 

tế mà nước Cộng hò   hân dân Trung  o  ký 

kết hoặc th m gi ; hoặc căn cứ theo các nguyên 

tắc ưu đãi lẫn nh u  các cơ qu n tư pháp Trung 

 u c và các cơ qu n tư pháp nước ngoài có thể 

đề nghị hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự”
1
. 

Căn cứ theo điều này  cái g i là hợp tác qu c tế 

trong t  tụng hình sự  chính là chỉ sự hợp tác 

giữ  cơ qu n tư pháp Trung  u c và cơ qu n tư 

pháp nước ngoài. Căn cứ theo các điều ước 

qu c tế mà Trung  u c ký kết hoặc tham gia, 

hoặc căn cứ theo các nguyên tắc ưu đãi lẫn 

nh u  hợp tác hỗ trợ lẫn nh u  giúp đỡ nh u 
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thực thi một chế độ củ  một s  hành vi t  tụng 

hình sự. 

Thiết l p và thực thi chế độ hợp tác qu c tế 

trong t  tụng hình sự  có những ý nghĩ  vô cùng 

qu n tr ng như s u: 

Đầu tiên  có lợi trong việc bảo vệ chủ 

quyền và quyền lợi củ  qu c gi .  ỗ trợ tư 

pháp là một loại hành vi m ng tính hỗ trợ giữ  

các cơ qu n tư pháp củ  các nước khác nh u. 

  i với cơ qu n tư pháp củ  một nước  nó có ý 

nghĩ  là thỉnh cầu cơ qu n tư pháp nước ngoài 

thực hiện nghĩ  vụ hợp tác  cũng có nghĩ  là có 

quyền lợi thỉnh cầu cơ qu n tư pháp nước ngoài 

giúp sức hỗ trợ. Bởi v y  thực hiện chế độ này 

trong t  tụng hình sự củ  Trung  u c  một khi 

có phát sinh vấn đề tội phạm củ  Trung  u c 

và củ  công dân Trung  u c mà cần có sự hỗ 

trợ hợp tác củ  cơ qu n tư pháp nước ngoài  thì 

có thể thông qu  con đường này để chứng thực 

việc phạm tội và trừng phạt kẻ phạm tội  có 

hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền qu c gi   

bảo vệ lợi ích củ  qu c gi  và của công dân. 
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Thứ hai, có lợi trong tăng cường việc hợp 

tác trong t  tụng hình sự giữ  Trung  u c và 

nước ngoài  trừng trị những kẻ phạm tội m ng 

tính qu c tế. Việc tồn tại những loại hình tội 

phạm m ng tính qu c tế như kẻ cướp  kẻ trộm  

tội phạm m  túy ... là một tiền đề khách qu n 

vô cùng qu n tr ng củ  việc phát sinh và phát 

triển việc hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự; 

Trừng phạt tội phạm m ng tính qu c tế là một 

nhiệm vụ qu n trong trong hợp tác qu c tế 

trong t  tụng hình sự. Tội phạm m ng tính qu c 

tế luôn luôn là các vụ án xuyên qu c gi   đồng 

thời nguy hại đến cơ s  qu c gi  th m chí là lợi 

ích củ  rất nhiều qu c gi . Tất nhiên điều này 

cho dù bất kỳ qu c gi  nào đi nữ  chỉ dự  vào 

lực lượng tư pháp củ  nước mình cũng đều 

không thể đủ khả năng xử lý một cách có hiệu 

quả được. Thực thi chế độ hợp tác trong t  tụng 

hình sự  cơ qu n tư pháp Trung  u c sẽ được 

hợp tác với cơ qu n tư pháp củ  các qu c gi  

khác  cùng nh u sử dụng các biện pháp dự 

phòng có hiệu quả và trừng trị những loại tội 

phạm này  từ đó mà bảo vệ được lợi ích chung 

củ  toàn nhân loại  có những c ng hiến cần có 

cho sự hò  bình và phát triển củ  thế giới. 

2. Chủ thể hợp tác quốc tế trong Tố tụng 

Hình sự Trung Quốc  

Căn cứ theo quy định tại  iều 17 lu t t  

tụng hình sự Trung  u c  chủ thể củ  hợp tác 

qu c tế trong t  tụng hình sự là cơ qu n tư pháp 

củ  Trung  u c và cơ qu n tư pháp nước 

ngoài. Thông thường có thể nói  cơ qu n tư 

pháp củ  Trung  u c chính là chỉ tò  nhán dân 

dân và viện kiểm sát nhân dân  cơ qu n tư pháp 

nước ngoài chỉ là chỉ tò  án.  hưng căn cứ theo 

đặc điểm m ng tính tương trợ củ  hợp tác hỗ 

trợ tư pháp và tình hình thực tế củ  hợp tác 

qu c tế trong t  tụng hình sự mà Trung  u c 

triển kh i  thì chủ thể củ  hợp tác qu c tế trong 

t  tụng hình sự phải b o gồm:  

(1) Tòa án nhân dân Trung  u c và tò  án 

nước ngoài. Không phải nghi ngờ  tò  án nhân 

dân Trung  u c và tò  án nước ngoài đều là cơ 

qu n tư pháp qu c gi  được các nước công 

nh n  bởi v y lẽ đương nhiên là chủ thể củ  hợp 

tác qu c tế trong t  tụng hình sự. 

(2) Viện kiểm sát nhân dân Trung  u c và 

cơ qu n kiểm sát nước ngoài. Ở Trung  u c  

viện kiểm sát nhân dân cũng chính là cơ qu n 

tư pháp qu c gi   căn cứ theo thỉnh cầu m ng 

tính tương trợ củ  hợp tác tư pháp  viện kiểm 

sát nhân dân Trung  u c chỉ có thể thỉnh cầu 

hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự với cơ 

qu n kiểm sát nước ngoài. Bởi v y  viện kiểm 

sát Trung  u c và cơ qu n kiểm sát nước ngoài 

cũng có thể được coi là chủ thể củ  hợp tác 

qu c tế trong t  tụng hình sự. 

(3) Cơ qu n công  n Trung  u c và cơ 

qu n cảnh sát nước ngoài. Thường người t  cho 

rằng  cơ qu n công  n Trung  u c không phải 

là cơ qu n tư pháp  nhưng lâu n y  cơ qu n 

công  n Trung  u c và cơ qu n cảnh sát nước 

ngoài tiến hành không ít các công việc hợp tác 

qu c tế trong lĩnh vực t  tụng hình sự và hợp 

tác trong các công vụ củ  ngành cảnh sát. Mà 

việc yêu cầu h i bên hỗ trợ lẫn nh u trong việc 

hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự đúng là 

cũng m ng tính cần thiết. Có người cho rằng  sự 

hợp tác qu c tế giữ  cơ qu n công  n Trung 

 u c và cơ qu n cảnh sát nước ngoài  có thể 

thông qu  các tổ chức cảnh sát hình sự qu c tế 

để tiến hành giải quyết  nhưng trên thực tế việc 

thông qu  các tổ chức cảnh sát hình sự qu c tế 

chủ yếu là để truy nã các nghi phạm phạm tội 

hoặc bị cáo chạy r  nước ngoài  mà công việc 

hỗ trợ tư pháp thì lại do h i bên trực tiếp tiến 

hành.   i với vấn đề này  phần “quy định” Bộ 

Công  n Trung  u c đã quy định rất rõ ràng. 

Bởi v y  giải thích nghĩ  rộng củ  “cơ qu n tư 

pháp Trung  u c và cơ qu n tư pháp nước 

ngoài ” trong quy định tại  iều 17 lu t t  tụng 

hình sự Trung  u c”  tức là đã b o gồm cơ 

qu n công  n Trung  u c và cơ qu n cảnh sát 

nước ngoài. 

 ể bảo đảm tính th ng nhất và tính nghiêm 

túc trong việc hợp tác qu c tế trong t  tụng hình 

sự  bảo vệ chủ quyền tư pháp qu c gi   việc yêu 

cầu hợp tác tư pháp giữ  cơ qu n tư pháp Trung 

 u c và cơ qu n tư pháp nước ngoài phải do cơ 

qu n tư pháp t i c o củ  h i nước liên hệ với 

nh u. Ví dụ: Trong “điều ước hợp tác qu c tế 
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trong t  tụng dân sự và hình sự giữ  nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung  o  và Ukr ine” có chỉ 

định các cơ qu n ng ng nh u củ  mỗi nước 

như: Bộ tư pháp mỗi nước và các cơ qu n thẩm 

phán t i c o  các cơ qu n kiểm sát t i c o được 

phép liên hệ với nh u.  hư v y đã xác định rõ  

cơ qu n hành chính tư pháp không có chức 

năng t  tụng hình sự  do đó cũng không thể 

chấp hành các công việc hợp tác qu c tế trong 

t  tụng hình sự một cách cụ thể.  hưng do tính 

tiện lợi trong việc cơ qu n chính phủ liên hệ với 

bên đ i ngoại  bởi v y mà rất nhiều qu c gi  đã 

chỉ định Bộ tư pháp củ  h  là cơ quan liên hệ 

hợp tác hỗ trợ tư pháp  quy định các cơ qu n 

này là đơn vị th ng nhất phụ trách việc chuyển 

gi o liên hệ thỉnh cầu hỗ trợ tư pháp và thực 

hiện các kết quả. 

3. Căn cứ hợp tác quốc tế trong Tố tụng 

Hình sự Trung Quốc   

   Cơ qu n tư pháp Trung  u c và cơ qu n 

tư pháp nước ngoài có các yêu cầu hỗ trợ lẫn 

nh u trong hợp tác tác tư pháp trong t  tụng 

hình sự  cần phải có các căn cứ rõ ràng chính 

xác  nếu không thì sẽ không được thực thi. Căn 

cứ theo quy định tại  iều 17 lu t t  tụng hình 

sự Trung  u c  các căn cứ ấy được quy thành 

h i loại s u[1]: 

(1) Các điều ước qu c tế mà Trung  u c ký 

kết hoặc th m gi  

Từ năm 1987 trở lại đây  Trung  u c đã ký 

kết các điều ước hợp tác qu c tế về hình sự  dân 

sự và t  tụng hình sự hoặc các hiệp định có các 

nội dung về hợp tác qu c tế trong t  tụng hình 

sự với hơn 20 qu c gi  như: B    n  Mông Cổ  

Romania, Bulgaria, Nga, Hy Lạp, Canada, Thổ 

 hĩ Kỳ, Việt Nam, Hàn Qu c  ...  ồng thời 

cũng ký kết các thỏ  ước dẫn độ tội phạm với 

hơn 10 nước như: Thái   n   g   Bel rus, 

Romania, Bulgaria, Kazakhstan, Mông Cổ, 

Ukraine...  ồng thời, Trung Qu c còn tham gia 

các “công ước th ng nhất về danh mục các chất 

m  túy”  “công ước   gue”  “công ước 

Montreal”  “công ước về các chất hướng thần”  

“công ước ch ng buôn bán bất hợp pháp các 

loại chất ma túy và chất hướng thần”  “công 

ước ch ng tội phạm xuyên qu c gi ” củ   iên 

hợp qu c và “Công ước phòng ch ng th m 

nhũng” củ   iên hợp qu c... Các công ước này 

đều quy định  đ i với các tội phạm qu c tế  

nước th m gi  ký kết công ước  khi đư  r  t  

tụng hình sự đ i với tội phạm  phải cung cấp sự 

hợp tác tư pháp lẫn nh u ở giới hạn c o nhất  

b o gồm cung cấp các chứng cứ... Các điều ước 

qu c tế Trung  u c đã ký kết và th m gi   thì 

đều sẽ là do cơ qu n tư pháp tiến hành cung cấp 

các căn cứ pháp lu t hỗ trợ tư pháp. 

(2)  guyên tắc ưu đãi lẫn nh u 

Bình đẳng cùng có lợi là một nguyên tắc cơ 

bản trong lu t qu c tế hiện đại  với lĩnh vực 

hoạt động tư pháp nó cũng thích hợp như nh u. 

Bởi v y  trong trường hợp Trung  u c và một 

qu c gi  nào đó không ký kết các điều ước hợp 

tác hỗ trợ tư pháp hoặc h i nước không cùng 

th m gi  một công ước qu c tế có các điều 

khoản về hợp tác hỗ trợ tư pháp  nếu cơ qu n tư 

pháp nước này căn cứ theo thỉnh cầu củ  cơ 

qu n tư pháp Trung  u c cung cấp các hỗ trợ 

tư pháp  thì cơ qu n tư pháp Trung  u c cũng 

phải có các hỗ trợ tư pháp theo các thỉnh cầu 

củ  cơ qu n tư pháp nước ấy.  àm như v y  có 

lợi trong việc phát triển qu n hệ hợp tác hữu 

nghị giữ  Trung  u c và nước ngoài trên cơ sở 

bình đẳng  cũng có lợi trong việc tiến hành 

thu n lợi các hoạt động t  tụng hình sự có yếu 

t  nước ngoài và xử lý chính xác các vụ án hình 

sự có yếu t  nước ngoài củ  Trung  u c. Bởi 

v y  nguyên tắc ưu đãi lẫn nh u cũng là căn cứ 

qu n tr ng để cơ qu n tư pháp Trung  u c tiến 

hành các công việc hợp tác qu c tế trong t  

tụng hình sự. 

4. Nội dung hợp tác quốc tế trong Tố tụng 

Hình sự Trung Quốc  

 ợp tác hỗ trợ tư pháp  có thể chi  thành 

h i phương diện  một là cơ qu n tư pháp Trung 

 u c thỉnh cầu cơ qu n tư pháp nước ngoài 

cung cấp các hợp tác qu c tế trong t  tụng hình 

sự  h i là cơ qu n tư pháp nước ngoài thỉnh cầu 

cơ qu n tư pháp Trung  u c cung cấp các hợp 
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tác qu c tế trong t  tụng hình sự.  hưng cho dù 

là ở phương diện nào  nội dung củ  nó đều là 

tương đồng. Căn cứ theo các quy định trong 

điều ước qu c tế mà Trung  u c ký kết và 

th m gi   hợp tác qu c tế trong t  tụng hình sự 

chủ yếu có 6 nội dung s u: 

(1)  iều tr  lấy chứng cứ. B o gồm làm 

th y việc thẩm vấn các đương sự  truy vấn 

người làm chứng  người bị hại  người giám 

định; tiến hành giám định  khám nghiệm  kiểm 

tr   khám xét lục soát  kiểm tr  niêm phong  

gi m giữ  nh n dạng... 

(2) T ng đạt văn thư. B o gồm làm th y 

việc t ng đạt văn thư t  tụng và văn thư ngoài 

t  tụng. Trong đó  văn thư t  tụng là các loại tài 

liệu và văn thư pháp lu t được cơ qu n tư pháp 

l p r  trong quá trình t  tụng hình sự  như bản 

phán quyết  bản xét định  quyết định  giấy triệu 

t p  thông báo hầu tò ... Các văn thư ngoài t  

tụng là các văn thư hoặc các tài liệu văn tự 

ngoài các văn thư t  tụng  nhưng có liên quan 

đến trình tự t  tụng hình sự  như chứng minh 

thư  công hàm gửi đi và phúc đáp... 

(3) Chuyển gi o chứng cứ. B o gồm việc 

chuyển gi o các tài liệu chứng cứ như v t 

chứng  văn thư làm chứng  tài liệu nghe nhìn  

các dữ liệu điện tử và các t ng v t  các khoản 

tiền phạm pháp.  

(4) Thông báo kết quả t  tụng. B o gồm 

thông báo các nội dung l p hồ sơ chuyên án  điều 

tr   sử dụng các biện pháp cưỡng chế  khởi t  

hoặc không khởi t   phán quyết hoặc xét định. 

(5) Dẫn độ.  à việc một nước đư  kẻ đ ng 

có mặt trên lãnh thổ nước này nhưng bị một 

nước khác kết án phạm tội hoặc phán quyết xử 

lý hình sự chuyển gi o cho nước đó xét xử hoặc 

chấp hành thi hành án.  uy xét đến việc dẫn độ 

có tính đặc trưng không gi ng nh u trong hình 

thức hỗ trợ tư pháp khác  cho nên rất nhiều 

qu c gi  đều l p riêng các quy định chuyên về 

việc dẫn độ.  ồng thời thông qu  việc ký kết 

thỏ  thu n dẫn độ để giải quyết vấn đề này. 

“ u t dẫn độ” củ  Trung  u c cũng có các quy 

định cụ thể  rõ ràng  chính xác về việc dẫn độ 

giữ  Trung  u c và nước ngoài. 

(6)  i o lưu và hợp tác về thông tin tình 

báo tội phạm. 

5. Trình tự hợp tác quốc tế trong Tố tụng 

Hình sự Trung Quốc 

(1) Trình tự cơ qu n tư pháp Trung  u c 

thỉnh cầu cơ qu n tư pháp nước ngoài hợp tác 

qu c tế trong t  tụng hình sự. 

Cơ qu n tư pháp Trung  u c khi cần thỉnh 

cầu cơ qu n tư pháp nước ngoài hỗ trợ tư pháp  

phải căn cứ theo các quy định trong các điều 

ước qu c tế có liên qu n đư  r  thư thỉnh cầu 

hỗ trợ tư pháp và các tài liệu đi kèm  văn bản 

dịch tương ứng.   u khi cơ qu n tư pháp cấp 

tỉnh thẩm duyệt xong  chuyển lên cơ qu n tư 

pháp t i c o. Căn cứ theo quy định tại điều s  5 

“ iều ước mô phạm hỗ trợ các vụ án hình sự” 

được đại hội  iên hợp qu c thông qu  năm 

1990  thư thỉnh cầu ph i hợp giúp đỡ tư pháp 

phải b o hàm những nội dung s u: (1) Tên củ  

tổ chức thỉnh cầu và tên củ  cơ qu n chủ quản 

tiến hành điều tr  hoặc t  tụng củ  thỉnh cầu 

này; (2) Mục đích củ  việc thỉnh cầu và giải 

thích ngắn g n việc cần sự ph i hợp giúp đỡ; 

(3)  goài trường hợp yêu cầu gửi phát văn 

kiện  phải thu t lại sự thực chứng cứ cấu thành 

tội d nh và các giải thích và văn bản pháp lu t 

có liên qu n; (4) Phải có h  tên và đị  chỉ người 

nh n; (5)  ước thỉnh cầu hi v ng bất kỳ trình tự 

đặc biệt nào hoặc các lý do  tình tiết yêu cầu 

được tuân thủ  b o gồm giải thích có phải yêu 

cầu được tuyên thề hoặc kiểm tr  tính trung 

thực củ  các chứng cứ hoặc lời làm chứng 

không; (6)  iải thích đ i với các thỉnh cầu hy 

v ng được chấp hành trong một kỳ hạn nhất 

định có liên qu n; (7) Chấp hành thỏ  đáng các 

thỉnh cầu đ i với các tài liệu qu n tr ng khác. 

Căn cứ theo “ iều ước mô phạm hỗ trợ các vụ 

án hình sự” và các quy định củ  các điều ước 

qu c tế có liên qu n  cơ qu n tư pháp Trung 

 u c trong khi thỉnh cầu cơ qu n tư pháp nước 

ngoài tiến hành hợp tác hỗ trợ tư pháp  thư 

thỉnh cầu và các văn bản đính kèm phải sử dụng 

chữ viết củ  Trung  u c  đồng thời đính kèm 

thêm bản dịch r  ngôn ngữ củ  nước được thỉnh 
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cầu hoặc bản dịch r  một ngôn ngữ bất kỳ mà 

nước được thỉnh cầu có thể chấp nh n. 

  u khi cơ qu n tư pháp t i c o nh n được 

thư đề nghị và các tài liệu củ  cơ qu n tư pháp 

các cấp đị  phương yêu cầu cơ qu n tư pháp 

nước ngoài cung cấp hỗ trợ  cần phải căn cứ 

vào các hiệp ước để tiến hành thẩm tr .   i với 

những trường hợp phù hợp với các quy định có 

liên qu n trong hiệp ước  có đầy đủ các tài liệu  

cần phải chuyển cho cơ qu n trung ương nước 

ngoài có kí hiệp ước các tài liệu nói trên  hoặc 

gi o cho cơ qu n Trung ương nhà nước khác 

(như bộ Tư pháp  bộ  goại gi o) xử lí.   i với 

các trường hợp không phù hợp với các quy định 

trong hiệp ước hoặc tài liệu không đầy đủ  cần 

phải trả lại cho các cơ qu n tư pháp yêu cầu hỗ 

trợ để bổ sung hoặc chỉnh sử .   u khi cơ qu n 

tư pháp nước ngoài tiến hành hỗ trợ và chuyển 

kết quả thi hành tới cơ qu n tư pháp t i c o 

qu c gi   cơ qu n tư pháp t i c o cần phải 

chuyển ng y cho cơ qu n tư pháp các cấp yêu 

cầu hỗ trợ.  

Căn cứ theo quy định tại điều s  371 củ  

“quy định” Bộ Công  n Trung  u c  các nghi 

phạm  bị cáo hoặc tội phạm cần phải thông qu  

tổ chức cảnh sát hình sự qu c tế truy nã hoặc 

các tài liệu cần truy vấn  các vấn đề cần điều tr  

thu th p chứng cứ cần nhờ đến sự hỗ trợ củ  

cảnh sát hình sự qu c tế  phải trình đơn lên Cục 

Trung tâm qu c gi  Trung  u c trình báo tổ 

chức cảnh sát hình sự qu c tế. 

Cơ qu n tư pháp Trung  u c thỉnh cầu cơ 

qu n tư pháp nước ngoài hợp tác hỗ trợ tư pháp  

căn cứ theo quy định điều ước  phải chi trả các 

vấn đề về kinh phí  s u khi cơ qu n tư pháp t i 

c o nh n được các hó  đơn chứng từ thu phí 

củ  bên nước được thỉnh cầu  phải ng y l p tức 

chuyển gi o cho cơ qu n tư pháp có liên quan 

để th nh toán. 

(2) Trình tự cơ qu n tư pháp nước ngoài 

thỉnh cầu cơ qu n tư pháp Trung  u c hợp tác 

trong lĩnh vực t  tụng hình sự. 

Cơ qu n tư pháp t i c o củ  Trung  u c 

phải thông qu  con đường liên lạc được quy 

định trong các điều ước qu c tế có liên quan 

hoặc con đường ngoại gi o  để tiếp nh n các 

thỉnh cầu hỗ trợ tư pháp được cơ qu n tư pháp 

nước ngoài hoặc cơ qu n ngoại gi o nước ngoài 

đư  r . Thư thỉnh cầu này (nội dung như trên) 

và các văn bản đính kèm phải kèm thêm bản 

dịch tiếng Trung hoặc bản dịch s ng các chữ 

viết khác được quy định trong các điều lệ  

qu c tế.  

  u khi cơ qu n tư pháp t i c o nh n được 

thỉnh cầu hỗ trợ tư pháp do một bên nước ngoài 

đư  r   phải căn cứ theo pháp lu t Trung  u c 

và các điều ước hỗ trợ tư pháp có liên qu n để 

tiến hành thẩm tr .  hằm bảo vệ chủ quyền 

qu c gi   điều ước hợp tác qu c tế trong lĩnh 

vực hình sự được ký kết giữ  h i nước đều có 

các quy định đ i với việc tạo điều kiện hỗ trợ 

hoặc từ ch i cung cấp các hỗ trợ  Trung  u c 

cũng không ngoại lệ.  

Ví dụ: Trong “hiệp định về hợp tác qu c tế 

trong lĩnh vực dân sự và hình sự” được Trung 

 u c và B    n ký kết có quy định  thuộc một 

trong các tình hu ng s u đây  một trong h i bên 

có thể từ ch i hợp tác qu c tế trong lĩnh vực 

hình sự: (1)  ếu một bên ký kết được thỉnh cầu 

cho rằng tội phạm được đề c p đến trong việc 

thỉnh cầu này m ng tính chất chính trị hoặc 

quân sự; (2) Căn cứ theo pháp lu t củ  bên ký 

kết được thỉnh cầu  hành vi được đề c p đến 

trong thỉnh cầu không cấu thành tội; (3)  ghi 

phạm hoặc tội phạm được đề c p đến trong 

thỉnh cầu này là công dân củ  một bên th m gi  

ký kết được thỉnh cầu  mà lại không ở trong 

lãnh thổ củ  bên th m gi  ký kết. Ngoài ra, theo 

điều ước qu c tế liên qu n  nếu bên được thỉnh 

cầu cho rằng thực hiện hỗ trợ có thể gây 

phương hại đến chủ quyền   n toàn hoặc tr t tự 

công cộng  cũng có thể từ ch i hỗ trợ tư pháp. 

 u  thẩm tr   đ i với thư thỉnh cầu phù hợp với 

các qui định củ  điều ước và đầy đủ hồ sơ đi 

kèm  cơ qu n tư pháp t i c o cần gi o cho cơ 

qu n tư pháp cấp tỉnh liên qu n thực hiện hoặc 

chỉ định cơ qu n tư pháp liên qu n thực hiện  

hoặc gi o cho cơ qu n liên qu n khác do cơ 

qu n có thẩm quyền củ  Trung ương chỉ định 

thực hiện.   i với thư thỉnh cầu không phù hợp 

điều ước hoặc các quy định pháp lu t liên qu n  

cần gửi trả lại bên thỉnh cầu theo con đường 

tiếp nh n thỉnh cầu  không được thực hiện;   i 
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với thư thỉnh cầu không đầy đủ hồ sơ đi kèm  

cần yêu cầu bên thỉnh cầu tiến hành bổ sung.  

  u khi nh n được thư thỉnh cầu hỗ trợ tư 

pháp và hồ sơ đi kèm do cơ qu n tư pháp t i 

c o chuyển gi o  cơ qu n tư pháp cấp tỉnh liên 

qu n có thể thực hiện trực tiếp  cũng có thể chỉ 

định cơ qu n tư pháp liên qu n thực hiện.   u 

khi nh n được thư thỉnh cầu hỗ trợ tư pháp và 

hồ sơ đi kèm  co qu n tư pháp chịu trách nhiệm 

thực hiện cần thực hiện kịp thời và gửi báo cáo 

kết quả thực hiện và hồ sơ liên qu n lên cơ 

qu n tư pháp t i c o thông qu  cơ qu n tư pháp 

cấp tỉnh theo mẫu và ngôn ngữ điều ước quy 

định;   i với các thư thỉnh cầu không thể thực 

hiện (ví dụ người bị tình nghi phạm tội tử vong 

v.v…)  cần gửi thư thỉnh cầu hỗ trợ tư pháp và 

hồ sơ liên qu n cùng lý do không thể thực hiện 

báo cáo lên cơ qu n tư pháp t i c o thông qu  

cơ qu n tư pháp cấp tỉnh. Vì đị  chỉ thư thỉnh 

cầu cung cấp không rõ  thông tin không chính 

xác  hồ sơ không đầy đủ khó có thể thực hiện 

thỉnh cầu này  phải thông qu  cơ qu n tư 

pháp t i c o yêu cầu bên thỉnh cầu bổ sung hồ 

sơ ng y.  

Cơ qu n tư pháp t i c o phải tiến hành thẩm 

tr  kết quả thực hiện.  ếu phù hợp yêu cầu củ  

bên thỉnh cầu và các quy định liên qu n thì cơ 

qu n tư pháp t i c o chuyển cho bên thỉnh cầu. 

Cơ qu n tư pháp Trung  u c hỗ trợ tư pháp  

nếu thư thỉnh cầu có đư  r  thời hạn thực hiện 

thì cần hoàn thành theo thời hạn;  ếu không 

đư  thời hạn thực hiện  thông thường việc điều 

tr  lấy chứng cứ được hoàn thành trong vòng 3 

tháng.   i với việc gửi hồ sơ t  tụng hình sự  

bộ công  n quy định hoàn thành trong vòng 10 

ngày  viện kiểm sát nhân dân t i c o quy định 

thông thường cần hoàn thành trong vòng 20 

ngày. Trường hợp không thể thực hiện theo 

thời hạn  phải nêu rõ tình hình và lý do  trình 

báo lên co qu n tư pháp t i c o để báo cho 

bên thỉnh cầu.  

Cơ qu n tư pháp Trung  u c hỗ trợ tư pháp 

hình sự  theo quy định củ   iều ước qu c tế 

liên qu n nếu cần thu phí bên thỉnh cầu thì phải 

gửi báo chi phí và hó  đơn cùng kết quả thực 

hiện hỗ trợ tư pháp lên cơ qu n tư pháp t i c o 

để chuyển gi o cho bên thỉnh cầu.   u khi nh n 

được các chi phí trên  cơ qu nt ư pháp t i c o 

phải chuyển gi o ng y cho cơ qu n tư pháp liên 

quan ngay.  

(3)  uy trình dẫn độ theo quy định củ  

“ u t dẫn độ”[2] Trung  u c 

Thứ nhất  điều kiện và quy trình nước ngoài 

yêu cầu Trung  u c dẫn độ 

Theo quy định củ  “ u t dẫn độ”  nước 

ngoài khi thỉnh cầu Trung  u c dẫn độ bắt 

buộc đáp ứng đồng thời h i điều kiện s u mới 

được phép dẫn độ: (1)  ành vi nêu trong thỉnh 

cầu dẫn độ đều không cấu thành tội phạm theo 

lu t pháp Trung  u c và lu t pháp nước thỉnh 

cầu; (2)   i với thỉnh cầu dẫn độ để thực hiện 

t  tụng hình sự  theo lu t Trung  u c và lu t 

pháp nước thỉnh cầu  tội phạm nêu r  trong 

thỉnh cầu dẫn độ đều không được kết án tù 1 

năm trở lên hoặc hình phạt nặng hơn;   i với 

thỉnh cầu dẫn độ để thực hiện hình phạt  khi 

đư  r  thỉnh cầu dẫn độ  thời hạn phạt tù củ  

người bị thỉnh cầu dẫn độ chư  hoàn thành t i 

thiểu còn 6 tháng.  

Thỉnh cầu dẫn độ củ  nước ngoài đ i với 

Trung  u c nếu có một trong các trường hợp 

s u phải từ ch i dẫn độ: (1) Theo lu t pháp 

Trung  u c  người bị thỉnh cầu dẫn độ có qu c 

tịch  ước cộng hò  nhân dân Trung  o ; (2) 

Khi nh n được thỉnh cầu dẫn độ  cơ qu n tư 

pháp Trung  u c đã kết án có hiệu lực đ i với 

tội phạm nêu r  trong thỉnh cầu dẫn độ  hoặc đã 

kết thúc trình tự t  tụng hình sự; (3) Thỉnh cầu 

dẫn độ do phạm tội chính trị hoặc Trung  u c 

đã cho người bị thỉnh cầu dẫn độ được hưởng 

quyền bảo vệ; (4)  gười bị thỉnh cầu dẫn độ có 

thể bị t  tụng hình sự hoặc thực hiện hình phạt 

vì các lý do như chủng tộc  tôn giáo  qu c tịch  

giới tính  bất đồng chính trị hoặc thân ph n 

v.v…  hoặc người bị thỉnh cầu dẫn độ không 

được đãi ngộ công bằng vì các lý do trên trong 

quá trình tư pháp; (5) Theo lu t pháp Trung 

 u c hoặc nước thỉnh cầu  phạm tôi nêu r  

trong thỉnh cầu dẫn độ hoàn toàn là phạm tôi 

quân sự; (6) Theo lu t pháp Trung  u c hoặc 

nước bị thỉnh cầu  khi nh n được thỉnh cầu dẫn 

độ  vì phạm tội đã quá thời hạn truy t  hoặc 

người bị thỉnh cầu dẫn độ được ân xá  không 
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được truy cứu trách nhiệm hình sự đ i với 

người bị thỉnh cầu dẫn độ; (7)  gười bị thỉnh 

cầu dẫn độ đã từng bị hoặc có thể bị tr  tấn 

hoặc bị ngược đãi tàn nhẫn  vô nhân đạo hoặc 

xúc phạm nhân cách hoặc bị phạt tại nước thỉnh 

cầu; (8)  ước thỉnh cầu đư  r  thỉnh cầu dẫn độ 

theo phán quyết vắng mặt nhưng trừ trường hợp 

nước thỉnh cầu c m kết s u khi dẫn độ sẽ dành 

cơ hội cho người bị thỉnh cầu dẫn độ được phán 

quyết lại trong phiên toàn khác.  

Thỉnh cầu dẫn độ củ  nước ngoài đ i với 

Trung  u c nếu có một trong các trường hợp 

s u có thể từ ch i dẫn độ: (1) Trung  u c có 

quyền quản lý hình sự đ i với tội phạm nêu r  

trong thỉnh cầu dẫn độ  và đ ng tiến hành t  

tụng hình sự hoặc chuẩn bị thực hiện t  tụng 

hình sự đ i với người bị thỉnh cầu dẫn độ; (2) 

Không được dẫn độ vì các lý do tuổi tác  sức 

khỏe củ  người bị thỉnh cầu dẫn độ để phù hợp 

với nguyên tắc nhân đạo.  

 ước thỉnh cầu cần xin thỉnh cầu dẫn độ 

củ  Bộ ngoại gi o Trung  u c  và có “ ơn 

thỉnh cầu dẫn độ”. “ ơn thỉnh cầu dẫn độ” cần 

ghi rõ các nội dung s u: (1) Tên cơ qu n thỉnh 

cầu; (2)    tên  giới tính  tuổi  qu c tịch  loại 

và s  giấy tờ tùy thân  nghề nghiệp  đặc điểm 

bên ngoài  nơi ở  nơi cư trú và các thông tin hỗ 

tr  nh n dạng thân ph n hoặc để tìm người bị 

thỉnh cầu dẫn độ; (3) Vụ việc phạm tội  b o 

gồm thời gi n  đị  điểm  hành vi  kết quả phạm 

tội v.v…; (4) Các quy định phá lu t về thời hạn 

truy t  và khung hình phạt. 

Khi thỉnh cầu dẫn độ  nước thỉnh cầu phải 

cung cấp các tài liệu s u đồng thời với “ ơn 

thỉnh cầu dẫn độ”: (1) Khi thỉnh cầu dẫn độ để 

thực hiện t  tụng hình sự  phải kèm theo lệnh 

truy nã hoặc bản s o các văn bản có giá trị 

tương đương khác; Khi thỉnh cần dẫn độ để 

thực hiện hình phạt thì phải kèm theo văn bản 

phán quyết đã có hiệu lực hoặc bản s o bản 

tuyên án  đ i với tội phạm đã thực hiện một 

phần hình phạt  còn phải kèm theo giấy chứng 

nh n đã thực hiện hạn tù; (2) Chứng từ phạm 

tội hoặc tài liệu chứng cứ bắt buộc.  goài r   

nước thỉnh cầu nắm rõ ảnh  dấu vân t y củ  

người bị thỉnh cầu dẫn độ và các tài liệu khác 

có thể cung cấp để xác nh n người bị thỉnh cầu 

dẫn độ cũng cần cung cấp.  ơn thỉnh cầu dẫn 

độ hoặc các hồ sơ liên qu n khác củ  nước 

thỉnh cầu nộp phải do cơ qu n quản lý củ  nước 

thỉnh cầu ký hoặc đóng dấu chính thức  và kèm 

theo bản dịch tiếng Trung hoặc bản dịch bằng 

ngôn ngữ khác được Bộ ngoại gi o Trung  u c 

chấp thu n áp dụng.  

Khi thỉnh cầu dẫn độ  nước thỉnh cầu cần 

thực hiện các bảo đảm s u: (1)  ước thỉnh cầu 

không truy cứu trách nhiệm hình sự đ i với tội 

phạm khác chư  bị dẫn độ trước khi thực hiện 

dẫn độ đ i với người bị thỉnh cầu dẫn độ  cũng 

không được dẫn độ người này cho nước thứ b . 

 hưng trừ trường hợp được Trung  u c đồng 

ý  trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc t  

tụng tội dẫn độ  mãn hạn phạt tù hoặc trước 

ngày được thả người bị dẫn độ chư  rời khỏi 

nước thỉnh cầu  hoặc s u khi rời khỏi lại tự 

nguyện qu y về. (2)   u khi đư  r  thỉnh cầu  

nước thỉnh cầu lại rút  hủy bỏ thỉnh cầu dẫn độ 

hoặc thỉnh cầu dẫn độ đư  r  s i sót  hoặc do 

nước thỉnh cầu chịu trách nhiệm đ i với các tổn 

hại gây r  do người bị thỉnh cầu dấn độ khi 

thỉnh cầu. Trong trường hợp không có điều ước 

dẫn độ  nước thỉnh cầu cần đư  r  c m kết có đi 

có lại.  

  u khi nh n được thỉnh cầu cẫn độ củ  

nước thỉnh cầu đư  r   bộ ngoại gi o Trung 

 u c cần tiến hành thẩm tr  “ ơn thỉnh cầu 

dẫn độ” và hồ sơ tài liệu đi kèm xem có phù 

hợp với các cuy định củ  “ u t dẫn độ” và 

 iều ước dẫn độ h y không.   u khi thẩm tr   

nếu cho rằng không phù hợp với quy định củ  

“ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ  có thể yêu 

cầu nước thỉnh cầu bổ sung hồ sơ trong vòng 30 

ngày.  ếu nước thỉnh cầu yêu cầu  thời hạn nêu 

trên có thể kéo dài 15 ngày. Trường hợp nước 

thỉnh cầu không bổ sung hồ sơ trong thời hạn 

nêu trên  bộ ngoại gi o cần chấm dứt vụ án dẫn 

độ này  nước thỉnh cầu có thể thỉnh cầu dẫn độ 

người này một lần nữ  với cùng một phạm tội; 

 ếu cho rằng phù hợp với các quy định củ  

“ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ thì phải 

chuyển “ ơn thỉnh cầu dẫn độ” và hồ sơ kèm 

theo lên Tò  án nhân dân t i c o  viện kiểm sát 

nhân dân t i c o. 
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 gười bị thỉnh cầu dẫn độ đã bị dẫn độ 

gi m giữ trước khi nước ngoài thỉnh cầu dẫn độ 

chính thức  s u khi nh n được “ ơn thỉnh cầu 

dẫn độ” và hồ sơ kèm theo  tò  án nhân dân t i 

c o cần chuyển “ ơn thỉnh cầu dẫn độ” và hồ 

sơ kèm theo cho Tò  án nhân dân cấp c o liên 

qu n để tiến hành thẩm tr ;  gười bị thỉnh cầu 

dẫn độ chư  bị dẫn độ gi m giữ trước khi nước 

ngoài thỉnh cầu dẫn độ chính thức  s u khi nh n 

được “ ơn thỉnh cầu dẫn độ” và hồ sơ kèm 

theo  tò  án nhân dân t i c o cần thông báo cho 

bộ công  n tìm kiếm người bị thỉnh cầu dẫn độ. 

  u khi tìm được người bị thỉnh cầu dẫn độ  tùy 

theo tình hình mà cơ qu n công  n thực hiện 

gi m giữ dẫn độ hoặc cư trú giám sát dẫn độ 

đ i với người bị thỉnh cầu dẫn độ  và do Bộ 

công an thông báo với tò  án nhân dân t i c o. 

  u khi nh n được thông báo củ  Bộ công  n  

tò  án nhân dân t i c o cần kịp thời chuyển 

“ ơn thỉnh cầu dẫn độ” và hồ sơ tài liệu kèm 

theo cho tò  án nhân dân cấp c o liên qu n để 

tiến hành thẩm tr .   u khi tìm kiếm  cơ quan 

công  n xác nh n người bị thỉnh cầu dẫn độ 

không nằm trong lãnh thổ Trung  u c hoặc 

không tìm thấy người bị thỉnh cầu dẫn độ  Bộ 

công  n cần thông báo kịp thời cho tò  án nhân 

dân t i c o.   u khi nh n được thông báo củ  

Bộ công  n  Tò  án nhân dân t i c o cần thông 

báo cho Bộ ngoại gi o tình hình tìm kiếm  do 

Bộ ngoại gi o thông báo với  ước thỉnh cầu.  

  u khi thẩm tr   Viện kiểm sát nhân dân 

t i c o cho rằng tội mà thỉnh cầu dẫn độ nêu r  

hoặc các tội khác củ  người bị thỉnh cầu dẫn độ 

phải do cơ qu n tư pháp Trung  u c truy cứu 

nhưng chư  thực hiện t  tụng hình sự thì phải 

lần lượt thông báo các ý kiến chuẩn bi thực hiện 

t  tụng hình sự cho tò  án nhân dân t i c o và 

bộ ngoại gi o trong vòng 1 tháng kể từ ngày tự 

nh n được  ơn thỉnh cầu dẫn độ và hồ sơ tài 

liệu kèm theo.  

Căn cứ theo quy định về điều kiện dẫn độ 

củ  “ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ  Tò  án 

nhân dân cấp c o tiến hành thẩm tr  thỉnh cầu 

dẫn độ củ   ước dẫn độ  do 3 thẩm phán tổ 

chức phiên tò  thực hiện. Tò  án nhân dân t i 

c o thẩm tr  điều kiện dẫn độ cần nghe trần 

thu t củ  người bị thỉnh cầu dẫn độ và ý kiến 

củ  lu t sư Trung  u c h  ủy quyền  và gửi 

bản s o  ơn thỉnh cầu dẫn độ cho người bị 

thỉnh cầu dẫn độ trong vòng 10 ngày kể từ khi 

nh n được  ơn thỉnh cầu dẫn độ do tò  án nhân 

dân t i c o chuyển đến.  gười bị thỉnh cầu dẫn 

độ phải đư  r  ý kiến trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày nh n được.  

  u khi thẩm tr   tò  án nhân dẫn cấp c o 

cần lần lượt đư  r  các tuyên b  xét xử s u: (1) 

 ếu cho rằng thỉnh cầu dẫn độ củ   ước thỉnh 

cầu phù hợp với các quy định củ  “ u t dẫn 

độ” và  iều ước dẫn độ thì phải đư  r  tuyên b  

xét xử phù hợp với điều kiện dẫn độ.  ếu người 

bị thỉnh cầu dẫn độ thuộc trường hợp được tạm 

hoãn dẫn độ theo quy định củ  “ u t dẫn độ”  

cần thuyết minh rõ trong tuyên b  xét xử. Theo 

thỉnh cầu củ   ước thỉnh cầu  trong trường hợp 

không ảnh hưởng đến các t  tụng khác đ ng 

thực hiện trên lãnh thổ Trung  u c  không xâm 

hại lợi ích hợp pháp củ  bất kỳ bên thứ b  nào 

trên lãnh thổ Trung  u c  có thể đồng thời đư  

r  tuyên án phù hợp với điều kiện dẫn độ cùng 

các tuyên b  xét xử về chuyển gi o tài sản liên 

qu n đến vụ án. (2)  ếu cho rằng thỉnh cầu dẫn 

độ củ   ước thỉnh cầu không phù hợp với các 

quy định củ  “ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ 

thì cần đư  r  các tuyên b  không dẫn độ.  

  u khi đư  r  tuyên b  xét xử phù hợp với 

điều kiện dẫn độ hoặc không cho dẫn độ  Tò  

án nhân dân cấp c o phải đ c tuyên b  đ i với 

người bị thỉnh cầu dẫn độ  và chuyển Bản tuyên 

b  xét xử cùng hồ sơ tài liệu liên qu n trình Tò  

án nhân dân t i c o phúc thẩm trong vòng 7 

ngày kể từ ngày tuyên b .  ếu người bị thỉnh 

cầu dẫn độ không chấp thu n tuyên b  phù hợp 

với điều kiện dẫn độ do tò  án nhân dân cấp c o 

đư  r   người bị thỉnh cầu dẫn độ và lu t sư 

Trung  u c h  ủy quyền có thể đư  r  ý kiến 

với tò  án nhân dân t i c o trong vòng 10 ngày 

kể từ ngày tò  án nhân dân đ c tuyên b  với 

người bị thỉnh cầu dẫn độ.  

Tò  án nhân dân t i c o khi phúc thẩm 

tuyên b  xét xử củ  tò  án nhân dân cấp c o 

cần xử lý lần lượt căn cứ theo các trường hợp 

dưới đây: (1) Cho rằng tuyên b  xét xử củ  tò  

án nhân dân cấp c o phù hợp với các quy định 

củ  “ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ thì phải 
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phê duyệt tuyên b  xét xử củ  tò  án nhân dân 

cấp c o; (2)  ếu cho rằng tuyên b  xét xử củ  

tò  án nhân dân cấp c o không phù hợp với các 

quy định củ  “ u t dẫn độ” và  iều ước dẫn độ 

thì có thể hủy bỏ phán quyết  gửi về tò  án nhân 

dân xét xử b n đầu thẩm tr  lại  cũng có thể đư  

r  phán quyết th y đổi.   u khi tò  án nhân dân 

t i c o phê duyệt hoặc đư  r  phán quyết th y 

đổi  tò  án nhân dân t i c o cần gửi Bản tuyên 

b  cho Bộ ngoại gi o trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày đư  r  tuyên b  xét xử  đồng thời t ng đạt 

đến người bị thỉnh cầu dẫn độ.  ếu tò  án nhân 

dân t i c o phê duyệt hoặc đư  r  tuyên b  

không dẫn độ thì phải thông báo ng y cho cơ 

qu n công  n xó  các biện pháp cưỡng chế áp 

dụng đ i với người bị thỉnh cầu dẫn độ.  

Bộ ngoại gi o s u khi nh n được tuyên b  

xét xử không dẫn độ củ  Tò  án nhân dân t i 

c o cần thông báo kịp thời cho  ước thỉnh cầu; 

  u khi nh n được tuyên b  xét xử phù hợp với 

điều kiện dẫn độ củ  Tò  án nhân dân t i c o  

cần trình báo  u c vụ viện quyết định có dẫn 

độ h y không.  ếu  u c vụ viện quyết định 

không dẫn độ thì Bộ ngoại gi o phải thông báo 

kịp thời với  ước thỉnh cầu  tò  án nhân dân 

cần thông báo ng y cho cơ quan công an xóa 

các biện pháp cưỡng chế áp dụng đ i với người 

bị thỉnh cầu dẫn độ. 

Dẫn độ do cơ qu n công  n thực hiện.   i 

với trường hợp  u c vụ viện quyết định dẫn 

độ  Bộ ngoại gi o cần thông báo kịp thời cho 

Bộ công  n  và thông báo thời gi n  đị  điểm, 

phương thức bàn gi o người bị thỉnh cầu dẫn độ 

thỏ  thu n giữ   ước thỉnh cầu và Bộ công  n 

và các vấn đề khác liên qu n đến thực hiện dẫn 

độ. Cơ qu n công  n thực hiện dẫn độ phải căn 

cứ theo tuyên b  xét xử củ  tò  án nhân dân  

bàn gi o tài sản liên qu n đến vụ án cho  ước 

thỉnh cầu. Khi không thể thực hiện dẫn độ vì 

người bị thỉnh cầu đẫn dộ tử vong  chạy tr n 

hoặc vì các nguyên nhân khác  cũng có thể bàn 

gi o cho  ước thỉnh cầu các tài sản trên. 

 uy trình Trung  u c thỉnh cầu nước ngoài 

dẫn độ 

Trung  u c thỉnh cầu nước ngoài cho phép 

dẫn độ hoặc dẫn độ quá cảnh  cần do cơ qu n 

thẩm phán  kiểm sát  công  n   n toàn qu c gi  

hoặc cơ qu n quản lý tù củ  Tỉnh  Khu tự trị  

thành ph  trực thuộc quản lý phụ trách làm vụ 

án liên qu n đư  văn bản ý kiến cho tòa án nhân 

dân t i c o  viện kiểm sá nhân dân t i c o  bộ 

công  n  bộ  n toàn qu c gi   bộ tư pháp  kèm 

theo hồ sơ tài liệu liên qu n và bản dịch phải 

được công chứng  chứng thực. Tò  án nhân dân 

t i c o  viện kiểm sá nhân dân t i c o  bộ công 

 n  bộ  n toàn qu c gi   bộ tư pháp sẽ lần lượt 

thẩm tr  cùng Bộ ngoại gi o  s u khi đồng ý  

thông qu  bộ ngoại gi o đư  r  thỉnh cầu đ i 

với nước ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp  có 

thể trước khi thỉnh cầu nước ngoài chính thức  

thông qu  con đường ngoại gi o hoặc con 

đường khác mà nước bị thỉnh cầu đồng ý  thỉnh 

cầu nước ngoài áp dụng biện pháp cưỡng chế 

trước đ i với người liên qu n.  

 ơn  văn bản và tài liệu cần thiết trong 

thỉnh cầu dẫn độ  dẫn độ quá cảnh hoặc áp dụng 

biện pháp cưỡng chế đều phải được đư  r  theo 

quy định củ   iều ước dẫn độ;  ếu không có 

 iều ước dẫn độ hoặc  iều ước dẫn độ không 

có quy định  có thể th m khảo các quy định liên 

qu n trong “ u t dẫn độ” để đư  r ; Khi  ước 

bị thỉnh cầu có yêu cầu đặc biệt  với điều kiện 

không vi phạm nguyên tắc cơ bản củ  lu t pháp 

Trung  u c  có thể đư  r  theo yêu cầu đặc biệt 

củ   ước bị thỉnh cầu.  

  i với phê duyệt điều kiện dẫn độ đi kèm 

củ  nước bị thỉnh cầu  trong trường hợp không 

phương hại chủ quyền qu c gi   lợi ích qu c 

gi   lợi ích công cộng  có thể do Bộ ngoại gi o 

đại diện chính phủ Trung  u c c m kết với 

 ước bị thỉnh cầu.   i với các c m kết hạn chế 

truy t   do viện kiểm sát nhân dân t i c o quyết 

định;   i với c m kết mức hình hạt  do tò  án 

nhân dân t i c o quyết định. Khi truy cứu 

trách nhiệm hình sự đ i với người bị dẫn độ  

cơ qu n tư pháp phải chịu ràng buộc về các 

c m kết đư  r . 

Cơ qu n công  n chịu trách nhiệm đón nh n 

người bị dẫn độ về nước và các tài sản  v t 

dụng có liên qu n củ  vụ án.   i với các thỉnh 

cầu dẫn độ do các cơ qu n khác đư  r   cơ qu n 

công  n s u khi nh n người dẫn độ và các tài 

sản  v t dụng có liên qu n đến vụ án  phải ng y 
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l p tức chuyển gi o cho cơ qu n đư  r  thỉnh 

cầu dẫn độ; cũng có thể nh n người dẫn độ và 

các tài sản  v t dụng có liên qu n đến vụ án 

cùng với các cơ quan có liên quan. 
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